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I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Ghi lại  vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Mối ghép nào sau đây là mối ghép tháo được?
	A. Mối ghép ở khung xe đạp
	B. Mối ghép đinh tán giữa quai nồi và thân nồi


	C. Mối ghép ren ở nắp lọ mực
	D. Mối ghép bằng hàn thiếc ở các bảng mạch điện tử.


Câu 2: Đường chân ren của ren trục được vẽ bằng nét gì?

	A. Liền đậm
	B. Liền mảnh
	C. Nét đứt
	D. Gấp khúc


Câu 3: Trình tự đọc bản vẽ chi tiết như thế nào là đúng ?

A. Hình biểu diễn - kích thước - khung tên –tổng hợp - yêu cầu kỹ thuật

B. Khung tên - hình biểu diễn - kích thước - yêu cầu kỹ thuật – tổng hợp.
C. Khung tên - hình biểu diễn – tổng hợp - kích thước - yêu cầu kỹ thuật

D. Kích thước – tổng hợp -  hình biểu diễn - khung tên - yêu cầu kỹ thuật

Câu 4: Vật liệu nào sau đây không phải là kim loại màu?

A. Thép cacbon                                         B. Nhôm

C. Đồng                                                     D. Hợp kim nhôm
Câu 5: Bản vẽ lắp bao gồm những nội dung gì ?

	A. Hình biểu diễn, khung tên
	BKích thước, yêu cầu kỹ thuật 

	C. Kích thước, bảng kê

	D. Gồm A và C.


Câu 6:Biện pháp nào sau đây đảm bảo an toàn khi sử dụng điện?
A. Phải thường xuyên kiểm tra cách điện dây dẫn điện, đồ dùng điện.

B. Không cần dùng dây dẫn điện có vỏ bọc cách điện
C. Ngắt cầu dao trước khi sửa chữa quạt điện.
D. Thường xuyên kiểm tra vỏ thiết bị bằng bút thử điện để tránh hiện tượng chạm vỏ.

II. TỰ LUẬN (7 điểm)
Bài 1. (2 điểm)Nêu những hiểu biết của em kim loại màu?
Bài 2. (3 điểm)  Vẽ hình chiếu đứng, bằng, cạnh của vật thể sau?
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Bài 3. (2 điểm )Đĩa xích của xe đạp có 50 răng, đĩa líp có 25 răng

a. (1,5đ)Tính tỉ  số truyền i? 
b. (0,5đ) Chi tiết nào quay nhanh hơn? Vì sao?
---------------------------------HẾT------------------------------------
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I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Ghi lại  vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Mối ghép nào sau đây là mối ghép không tháo được:

	A. Ghép bằng hàn 
	B. Ghép bằng đinh vít


	C. Ghép bằng ren
	D. Ghép bằng chốt


Câu 2: Vòng  chân  ren của ren trục được vẽ bằng nét gì?
	A. Đóng kín bằng nét liền mảnh
	B. Đóng kín bằng nét liền đậm

	C. Vẽ hở bằng nét liền mảnh
	D. Vẽ hở bằng nét liền mảnh


Câu 3: Trình tự đọc bản vẽ lắp như thế nào là đúng ?

A. Hình biểu diễn - kích thước –phân tích chi tiết - khung tên –bảng kê – tổng hợp
B.Hình biểu diễn -khung tên - kích thước –bảng kê – phân tích chi tiết – tổng hợp

C. Khung tên –bảng kê - hình biểu diễn - kích thước –phân tích chi tiết – tổng hợp.
D. Kích thước - hình biểu diễn -  bảng kê – phân tích chi tiết - khung tên –tổng hợp
Câu 4: Sản phẩm nào sau đây thường được làm từ  kim loại màu?

	A. Bát ăn cơm
	B. Chảo rán 
	   C. Đồ trang sức                                                 
	D. Vỏ ổ cắm điện


Câu 5: Bản vẽ chi tiết bao gồm những nội dung gì ?
	A. Hình biểu diễn, khung tên
	B. Hình biểu diễn, kích thước

	C. Kích thước, yêu cầu kỹ thuật
	D. Gồm A và C


Câu 6: Những việc nào dưới đây là đảm bảo an toàn:
	A. Ngắt điện trước khi thay bóng đèn hỏng
	B. Không cần ngắt điện trước  khi sửa chữa

	C. Chơi thả diều cạnh đường dây điện
	D. Làm nhà sát đường dây điện


II. TỰ LUẬN (7 điểm)
Bài 1. (2 điểm)Nêu những hiểu biết của em về kim loại đen?
Bài 3. (3 điểm) Vẽ hình chiếu đứng, bằng, cạnh của vật thể sau?
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Bài 2. (2 điểm )Đĩa xích của xe đạp có 60 răng, đĩa líp có 30 răng

a.(1,5đ) Tính tỉ  số truyền i? 
b. (0,5đ) Chi tiết nào quay nhanh hơn? Vì sao?

----------------------------- HẾT-------------------------------
